
 
 CÔNG BÁO/Số 599 + 600/Ngày 19-6-2014 3 
 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 19/2014/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014 

 
THÔNG TƯ  

Ban hành Chương trình bồi dưỡng  
giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm  

 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 
số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b, 
khoản 13 Điều 13 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ 
quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03 tháng 11 
năm 2011 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ 
viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục 
thường xuyên; 
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Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình 

bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm, 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các Chương trình bồi dưỡng giáo 

viên dạy tiếng dân tộc thiểu số, bao gồm:  
1. Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na. 
2. Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ê-đê. 
3. Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Chăm. 
Điều 2. Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm ban 

hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy 
tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm và triển khai các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá 
kết quả dạy học của giảng viên, học viên theo chương trình. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.  
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo, 
Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm, Giám đốc các đại học 
có trường đại học sư phạm, hiệu trưởng các trường đại học có khoa sư phạm chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Thị Nghĩa 
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CHƯƠNG TRÌNH 
Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ê-đê  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2014/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
I. MỤC TIÊU  
1. Mục tiêu chung 
Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cơ bản cho đối tượng chưa qua đào 

tạo sư phạm tiếng dân tộc Ê-đê, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa nhằm bổ sung 
nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân 
tộc Ê-đê trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ 
thông) và trung tâm giáo dục thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo 
dục đào tạo trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể 
Chương trình nhằm bồi dưỡng, trang bị cho học viên: 
a) Về kiến thức: 
- Chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về 

việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số như ngôn ngữ thứ nhất (tiếng mẹ đẻ) nói chung, 
dân tộc Ê-đê nói riêng; nhận thức được vai trò và ý nghĩa của việc dạy học tiếng 
dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc thiểu số; 

- Các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc Ê-đê; 
- Xu hướng phát triển của giáo dục phổ thông nói chung, tiếng dân tộc Ê-đê 

nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; 
- Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Ê-đê, các hình thức tổ chức, quản lý 

dạy học, các phương pháp cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng 
Ê-đê của người học. 

b) Về kỹ năng: 
- Các kỹ năng tìm hiểu, học tập ngôn ngữ và văn hóa dân tộc Ê-đê;  
- Các kỹ năng cơ bản trong hoạt động dạy học tiếng Ê-đê: Kỹ năng tìm hiểu 

đối tượng và môi trường dạy tiếng Ê-đê; kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch 
dạy học; kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; kỹ năng sử dụng sáng tạo phương tiện dạy 
học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học và kỹ năng kiểm 
tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng Ê-đê của người học; 
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- Các kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động dạy học tiếng Ê-đê: Kỹ năng giao tiếp, ứng 
xử; kỹ năng tổ chức, quản lý, quan sát, nhận xét giờ học; kỹ năng phát hiện và giải 
quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học môn tiếng Ê-đê phù hợp với đặc thù 
môn học; kỹ năng tự bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp. 

c) Về thái độ: 
- Ý thức nâng cao năng lực nghề nghiệp, trau dồi đạo đức và tác phong sư 

phạm mẫu mực của nhà giáo, lòng say mê và hứng thú trong hoạt động dạy học 
môn tiếng Ê-đê; 

- Thái độ khách quan, khoa học trong đánh giá và tự đánh giá quá trình dạy 
học để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Ê-đê; 

- Ý thức bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết, văn hóa của đồng bào dân tộc 
Ê-đê, góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn 
hóa dân tộc. 

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG 
1. Giáo viên dạy môn tiếng Ê-đê trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung 

tâm giáo dục thường xuyên; 
2. Các đối tượng là giáo viên có nguyện vọng giảng dạy môn tiếng Ê-đê nhưng 

chưa qua các lớp đào tạo hoặc bồi dưỡng về dạy tiếng Ê-đê. 
III. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 
1. Khối lượng kiến thức  
Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 
Trong đó: 

165 tiết 

- Một số vấn đề chung về việc dạy tiếng dân tộc thiểu số:   3 tiết
- Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Ê-đê:  57 tiết 
- Phương pháp dạy học tiếng Ê-đê:  105 tiết 
2. Nội dung chương trình 

Số tiết 
 Tên học phần Tổng 

số tiết Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

I Một số vấn đề chung 3  3 0 

1 
Vai trò, ý nghĩa của việc dạy học tiếng dân tộc 
thiểu số đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc, phát triển tư duy và nhân cách người học 

1 1 0 

2 
Chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật 
của Đảng và Nhà nước về việc dạy học tiếng dân 
tộc thiểu số ở vùng dân tộc thiểu số 

1 1 0 
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Số tiết 
 Tên học phần Tổng 

số tiết Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

3 Xu hướng phát triển của việc dạy học tiếng dân 
tộc thiểu số  1 1 0 

II Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về văn 
hóa và ngôn ngữ dân tộc Ê-đê 57 27 30 

1 Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về văn hóa 
dân tộc Ê-đê 12 6 6 

a Một số đặc điểm về địa lí tự nhiên, kinh tế, xã hội 
vùng dân tộc Ê-đê  2 2  

b Văn hóa dân tộc Ê-đê 5 2 3 
c Văn học dân tộc Ê-đê 5 2 3 

2 Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về ngôn 
ngữ tiếng Ê-đê 45 21 24 

a Ngữ âm và chữ viết tiếng Ê-đê; vấn đề phương 
ngữ trong tiếng Ê-đê 15 7 8 

b Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Ê-đê 15 7 8 
c Ngữ pháp tiếng Ê-đê 15 7 8 

III Phương pháp dạy học tiếng Ê-đê 105 47 58 
1 Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Ê-đê 45 19 26 

a Các quan điểm cơ bản của phương pháp dạy học 
tiếng Ê-đê 5 3 2 

b Các phương pháp, kỹ thuật và phương tiện dạy 
học tiếng Ê-đê 10 5 5 

c Các hình thức tổ chức và quản lý dạy học tiếng Ê-đê 5 2 3 

d Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Ê-đê 
của người học 5 2 3 

đ Thiết kế giáo án, nhật kí, quản lý hồ sơ sư phạm 15 7 8 

e Dự giờ, quan sát lớp học; thực hành dạy học tiếng 
Ê-đê 5  5 

2 Phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Ê-đê 60 28 32 
a Dạy học nghe, nói tiếng Ê-đê 15 7 8 
b Dạy học đọc tiếng Ê-đê 15 7 8 
c Dạy học viết tiếng Ê-đê 15 7 8 
d Dạy học luyện từ và câu tiếng Ê-đê 15 7 8 
 Tổng cộng: 165 77 88 


